
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
213 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

07/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 
STARLAND

1602146914

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & DỊCH 
VỤ BẤT ĐỘNG SẢN STARLAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0766.844944-0774.888867
Email: Ctycpstarland@gmail.com Ctycpstarland.com.vn

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN NGỌC 
THÀNH

Số 129/27 Võ Thị 
Sáu, Phường Mỹ 
Xuyên, Thành 
phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

70.000 700.000.000 70,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 70.000 700.000.000 70,000

351841007

2 TRẦN MỸ 
DUNG

129/27 Võ Thị 
Sáu, Khóm Đông 
An 6, Phường Mỹ 
Xuyên, Thành 
phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 20.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000 20.000.000 2,000

351544197
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3 NGUYỄN KIM 
TRÂM

Khóm Bình 
Khánh 1, Phường 
Bình Khánh, 
Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 20.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000 20.000.000 2,000

351951290

4 LÊ ĐOÀN 
TRUNG

Ấp Nam Sơn, Thị 
Trấn Núi Sập, 
Huyện Thoại Sơn, 
Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.000 10.000.000 1,000

351848798

5 NGUYỄN TRI 
PHƯƠNG

Khóm Bình 
Khánh 2, Phường 
Bình Khánh, 
Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 50.000.000 5,000

351674178
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6 TRẦN NHẬT 
THANH

Khóm Đông 
Thịnh 9, Phường 
Mỹ Phước, Thành 
phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 20.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000 20.000.000 2,000

351994310

7 NGUYỄN BÁ 
DIỆP

Ấp Trung Sơn, 
Thị Trấn Óc Eo, 
Huyện Thoại Sơn, 
Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000 30.000.000 3,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.000 30.000.000 3,000

352140125

8 HUỲNH 
THANH SANG

Ấp Ngãi Hòa, Xã 
Hòa Bình, Huyện 
Trà Ôn, Tỉnh 
Vĩnh Long, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.000 10.000.000 1,000

331507041
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9 NGUYỄN THỊ 
THANH 
HUYỀN

Ấp Hòa Long 4, 
Thị Trấn An 
Châu, Huyện 
Châu Thành, Tỉnh 
An Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000 30.000.000 3,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.000 30.000.000 3,000

351761407

10 NGUYỄN 
NGỌC MAI 
THI

Khóm Đông 
Thịnh 4, Phường 
Mỹ Phước, Thành 
phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.000 10.000.000 1,000

352618735

11 LÊ TƯỜNG 
VY

Ấp Bình Phú 
Quới, Xã Bình 
Thành, Huyện 
Lấp Vò, Tỉnh 
Đồng Tháp, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.000 10.000.000 1,000

342032461

5/8Thời gian đăng từ ngày 07/05/2021 đến ngày 06/06/2021



12 LÂM THỊ 
NHƯ THỦY

24A2 Lý Thái Tổ, 
Phường Mỹ Long, 
Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.000 10.000.000 1,000

351667593

13 MAI THỊ NHƯ 
QUỲNH

Ấp Bình Phú 2, 
Xã Bình Hòa, 
Huyện Châu 
Thành, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 20.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000 20.000.000 2,000

351720029

14 NGUYỄN 
VĂN VỮNG

Ấp Bình Hưng 2, 
Xã Bình Mỹ, 
Huyện Châu Phú, 
Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000 30.000.000 3,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.000 30.000.000 3,000

352186635
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15 HỒ MỸ 
XUYÊN

Ấp Hòa Thới, Xã 
Định Thành, 
Huyện Thoại Sơn, 
Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 20.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000 20.000.000 2,000

351376477

16 ĐẶNG THỊ 
LAN VI

Khóm Tây Khánh 
7, Phường Mỹ 
Hòa, Thành phố 
Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.000 10.000.000 1,000

351928276

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       351841007
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 129/27 Võ Thị Sáu, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 129/27 Võ Thị Sáu, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN NGỌC THÀNH Nam

22/07/1987 Kinh Việt Nam

19/03/2013  Công an tỉnh An Giang

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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